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BẢNG TÍNH KẾT QUẢ GIẢNG DẠY HỌC KỲ  I/2023 - 2024


Họ và tên Giáo viên: VÕ THỊ HỒNG LAN 

Tổ : NGÔN NGỮ ANH                                       Khoa: NGOẠI NGỮ

	TT
	LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT

( TB / SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1. 
	22C1- CCK3
	Tiếng Anh 1
	40/47
	85,1
	

	2. 
	22C1- CCK3
	         Tiếng Anh 2
	42/47
	89,3
	

	3. 
	22C1- CCK3
	         Tiếng Anh 3
	36/45
	80
	

	4. 
	21T4 - KTD1
	         Tiếng Anh 1
	31/32
	96,9
	

	5. 
	21T4 - QNH1
	         Tiếng Anh 1
	41/47
	87,2
	

	6. 
	21T4 - QDL1
	         Tiếng Anh 1
	22/28
	78,6
	

	7. 
	21T4 - KTD1
	         Tiếng Anh 2
	31/34
	91,2
	

	8. 
	21T4 - QDL1
	         Tiếng Anh 2
	21/28
	75
	

	9. 
	21T4 - QNH1
	         Tiếng Anh 2
	36/48
	75
	

	TỔNG CỘNG :
TỔNG CỘNG :
	300/356
	84,3%
	

	
	
	
	



Tân Bình, ngày    21    tháng   02     năm 2024


Trưởng Khoa
Tổ trưởng
Giáo viên

     NGUYỄN THỊ THU HÀ               TRẦN THANH TRÚC                         VÕ THỊ HỒNG LAN 
